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Bối cảnh

• Chủ trương thực hiện “mục tiêu kép”: vừa chống dịch vừa
phát triển kinh tế

• Sự xuất hiện của biến thể Delta

• Tỷ lệ mắc COVID-19 tăng nhanh tại các tỉnh, TP lớn

• Tỷ lệ tiêm vắc xin còn thấp trong giai đoạn khảo sát

• Các biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng (giãn cách xã
hội, áp dụng giờ giới nghiêm, đóng cửa trường học, lập
rào chắn)

• Khác biệt giữa các biện pháp ứng phó của các tỉnh, thành
phố

• Tác động tiêu cực của đại dịch tới kinh tế-xã hội: kinh tế
tăng trưởng âm vào quý 3; người lao động di cư rời khỏi
các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng trong đợt dịch thứ
4 (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, v.v.)

• Gói hỗ trợ tiền mặt 26 nghìn tỉ đồng của Chính phủ được
ban hành Ảnh: Hieu Tran



Mục đích nghiên cứu

Tác động của đợt dịch
thứ 4 tới đời sống của

người dân

Cảm nhận của người dân
về các biện pháp ứng phó
của các cấp chính quyền

Cảm nhận của người dân
về các dịch vụ cơ bản
trong đợt dịch thứ 4

Lựa chọn và kỳ vọng 
của người dân trong 

ứng phó với COVID-19



Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát qua điện thoại

1.501 người trả lời từ 63 tỉnh, thành phố
(trong đó có 1.142 người từng tham gia
khảo sát vòng 1 năm 2020)

Khung chọn mẫu: người trả lời cung cấp 
số điện thoại trong khảo sát PAPI 2019

17/09/2021 – 15/10/2021
Hạn chế của nghiên cứu: Đối tượng phỏng
vấn chỉ bao gồm những người có hộ khẩu
thường trú, không bao gồm người di cư, 
người đăng ký tạm trú



Đặc điểm mẫu khảo sát

46
54

4

18
26

32

21

87

13

24
31

28

16
13

17 19 22
18

12

96

4

34

66

16 18 20

6

22
18

43
38

19

35

16 19 20

10

Fe
m

al
e

M
al

e

Ag
e 

30
 a

nd
 b

el
ow

Ag
e 

31
-4

0
Ag

e 
41

-5
0

Ag
e 

51
-6

0
Ag

e 
61

+

Ki
nh

Et
hn

ic
 m

in
or

iti
es

Pr
im

ar
y

Lo
w

er
-s

ec
on

da
ry

U
pp

er
-s

ec
on

da
ry

Po
st

-s
ec

on
da

ry

M
an

ag
er

s,
 p

ro
fe

ss
io

na
ls

Sk
ill

ed
 w

or
ke

rs
U

ns
ki

lle
d 

w
or

ke
rs

Ag
ric

ul
tu

ra
l w

or
ke

rs
, s

el
f-e

m
pl

oy
ed

N
on

-fa
rm

 w
or

ke
rs

N
ot

 w
or

ki
ng

N
on

-P
oo

r
Po

or

Ru
ra

l
U

rb
an

Re
d 

Ri
ve

r D
el

ta
N

or
th

er
n 

M
ou

nt
ai

n
Ce

nt
ra

l C
oa

st
Ce

nt
ra

l H
ig

hl
an

d
So

ut
he

as
t

M
ek

on
g 

Ri
ve

r D
el

ta 0-
1

2-
10

11
+ 

(T
P 

HC
M

, B
D,

 L
A,

 D
N

) 0 1 2 3 4+

Gender Age group Ethnicity Education Occupation Poverty Rural/urban Regions COVID-19 rate Lockdown months

N
ữ

N
am

<=
30

31
-4

0
41

-5
0

51
-6

0
>=

61

DT
TS

Ti
ểu

họ
c

TH
CS

TH
PT

Ca
o 

đẳ
ng

, Đ
H 

tr
ở

lê
n

Q
uả

n
lý,

 n
hà

ch
uy

ên
m

ôn
La

o 
độ

ng
có

kỹ
nă

ng
La

o 
độ

ng
kh

ôn
g

có
kỹ

nă
ng

N
ôn

g
ng

hi
ệp

, t
ự

là
m

Tự
là

m
ph

i n
ôn

g
ng

hi
ệp

Kh
ôn

g
là

m
vi

ệc

Kh
ôn

g
ng

hè
o

N
gh

èo

N
ôn

g
th

ôn
Th

àn
h

th
ị

Đồ
ng

bằ
ng

sô
ng

Hồ
ng

M
iề

n
nú

iv
à 

tr
un

g
du

 p
hí

a
Bắ

c
Tr

un
g

Bộ
và

 D
uy

ên
hả

im
iề

n
Tr

un
g

Tâ
y

N
gu

yê
n

Đô
ng

N
am

 B
ộ

Đồ
ng

bằ
ng

sô
ng

Cử
u

Lo
ng

11
+ 

(T
P 

HC
M

, B
D,

 Đ
N

, L
A)

Giới
tính Độ tuổi Dân tộc Giáo dục Nghề nghiệp Hộ

nghèo Khu vực Vùng miền
Số ca 

nhiễm
COVID-19

Số tháng giãn
cách



Các phát hiện chính



Tác động của COVID-19 tới
đời sống của người dân



Đánh giá tác động của đại dịch, 2020 và 2021

• So với năm 2020, tác động
của dịch COVID-19 trong
năm 2021 được đánh giá là
nặng nề hơn. 

• Phát hiện này áp dụng cho
cả 3 nhóm đối tượng có thể
bị tác động bởi dịch: quốc
gia Việt Nam, hoạt động
kinh doanh của người trả
lời, bản thân người trả lời và 
hộ gia đình.

46 29

30 41

26 30

22 31

45 32

36 34

Hoạt động kinh
doanh của ông/bà

Ông/bà và hộ gia
đình

Quốc gia Việt Nam

Rất tiêu cực (2021) Tiêu cực (2021)

Rất tiêu cực (2020) Tiêu cực (2020)

Theo ông/bà, dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến
mức độ nào tới các đối tượng sau đây (%)

74 %

56 %

77 %

70 %

53 %

70 %



Lo ngại về tác động của đại dịch

Phần lớn người trả lời cảm thấy ‘Lo lắng’ 
hoặc ‘Rất lo lắng’ về
oViệc học tập của con cháu (76%)
o Tình hình sức khỏe cá nhân (68%)

49

19

21

11

54

22

18

7

18

11

25

46

Hơi lo lắng một chútKhá lo lắng

Rất lo lắngTình hình
sức khỏe cá nhân

Việc học tập
của con cháu

An ninh, trật tự tại
khu vực đang sinh sống

Ông/bà cảm thấy lo lắng ở mức độ nào về tác
động của dịch COVID-19 đến các yếu tố sau? (%)

Không lo lắng lắm hoặc
Không lo lắng chút nào

Việc học tập của con cháu có tỷ lệ ‘Rất lo 
lắng’ cao nhất trong các vấn đề được
khảo sát (54%)



Tác động của COVID-19 lên việc làm và thu nhập (1)

77% Giảm thu nhập
Tỉ lệ này tăng đáng kể so 
với tỉ lệ năm 2020 (65%)

24% Mất việc
Tương tự tỉ lệ năm 2020

35

9

33
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5 4

23
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19

0 1-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100%

Thu nhập trung bình hàng tháng của ông/bà bị giảm khoảng bao nhiêu
phần trăm so với trước khi có COVID-19? (%)

Năm 2020 Năm 2021

% thu nhập bị giảm



Tác động của COVID-19 lên việc làm và thu nhập (2)

Lao động làm việc trong các ngành
dịch vụ, nông nghiệp bị có tỷ lệ mất
việc (30%) và giảm thu nhập (91%) 
nhiều nhất

Lao động không có tay nghề, người tự
làm phi nông nghiệp và người thuộc
hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề nhất

Người có trình độ học vấn thấp hơn và
người thuộc độ tuổi trung niên (41-50) 
bị ảnh hưởng nhiều hơn Nghèo nhất28 84

Cận nghèo30 80

Trung bình14 76

Cận giàu18 72

Giàu nhất20 70

Không có việc làm6 28

29 95Tự làm phi 
nông nghiệp

Nông nghiệp, tự làm19 84

Lao động không có
tay nghề39 93

Lao động có tay nghề31 87

Quản lý, 
nhà chuyên môn

8 54

Ngũ phân vị thu nhập

Nghề nghiệp
Mất việc (%)24% Giảm thu nhập (%) 77%



Tác động của COVID-19 lên việc làm và thu nhập (3)
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Các biện pháp ứng phó với việc giảm thu thập

67% Giảm chi tiêu cho các mặt
hàng không thiết yếu

59% Giảm chi tiêu các mặt
hàng thiết yếu

35% Sử dụng tiền tiết kiệm

20% Vay mượn tiền từ người
thân, bạn bè

12% Trồng trọt, chăn nuôi
thêm

Tìm việc làm
mới

Sử dụng
tiền

tiết kiệm

Vay mượn
tiền từ

ngân hàng, 
quỹ tín dụng

Vay mượn
tiền từ

người thân, 
bạn bè

Giảm chi 
tiêu các

mặt hàng
thiết yếu

Bán tài sản
của gia đình

Trồng trọt, 
chăn nuôi

thêm

63 62
53

28

50

23

12
20

7 7 6 7
3 4 1

Để đối phó với việc giảm thu nhập, hộ gia đình ông/bà đã làm gì? (%)

69

Giảm chi tiêu
cho các

mặt hàng
không

thiết yếu

Các hộ nghèo nhất Các hộ giàu nhất



Tình trạng thiếu tiền mua đồ ăn, thực phẩm
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Số tháng giãn cách
xã hội

Từ đầu tháng 8 đến nay, ông/bà có phải bỏ bữa ăn nào do thiếu tiền mua đồ ăn, thực phẩm không? (%)



Tóm tắt các phát hiện về tác động của đại dịch

• So với năm 2020, tác động của đại dịch trong
năm 2021 được đánh giá là nghiêm trọng hơn.

• Người trả lời thuộc tất cả các nhóm phân tổ bày
tỏ lo ngại sâu sắc về tác động của dịch lên việc
học tập của con cháu và tình hình sức khỏe cá
nhân.

• Năm 2021, tác động tiêu cực lên việc làm và 
thu nhập trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt đối với
những người thuộc hộ nghèo, đồng bào dân
tộc thiểu số, lao động không có tay nghề, người
tự làm phi nông nghiệp, lao động làm việc
trong các ngành dịch vụ và người sinh sống tại
các khu vực có thời gian thực hiện giãn cách xã
hội kéo dài.

Ảnh: Unsplash.com



Đánh giá của người dân về các biện
pháp ứng phó của các cấp chính quyền

trong đợt dịch COVID-19 thứ 4



Đánh giá về các biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền
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13
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11

Chính phủ Chính quyền tỉnh/thành phố Chính quyền xã/phường/thị trấn Trưởng thôn/ấp//tổ dân phố

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Không
hỏi

Tốt

Bình thường

Kém hoặc Rất kém

Rất tốt

84% 89% 87% 84%

Đánh giá mức độ hiệu quả ứng phó với dịch COVID-19, 2020-2021 (%)
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93 92
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86
89 88

84

74 75
71 70

Tỷ lệ người dân có đánh giá tích cực (tốt và rất tốt) 
về mức độ hiệu quả ứng phó với dịch COVID-19 (%)

Đánh giá về các biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền
Phân tổ theo số ca nhiễm trên 1.000 dân

Chính phủ Chính quyền tỉnh/thành phố Chính quyền
xã/phường/thị trấn

Trưởng thôn/ấp/tổ dân phố

2-10

0-1

11+ (TP HCM, BD, ĐN, LA)

Số ca nhiễm trên 1.000 dân



Mức độ ủng hộ với việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt (lệnh phong
tỏa & giờ giới nghiêm) tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch

78

18

67

24

55

31

79

15

74

21

63

28

64

26

60

29

70

23

Chung Số ca nhiễm COVID-19 
trên 1000 dân

Số tháng giãn cách xã hội

0-1 2-10 11+ (TP HCM, 
BD, ĐN, LA)

0 1 2 3 4+

Ủng hộ

Không ủng hộ, 
không phản đối

Không ủng hộ/Hoàn
toàn không ủng hộ

Hoàn toàn ủng hộ



Mức độ ủng hộ đối với việc chính quyền tỉnh/thành phố
thực hiện Chỉ thị 16

Giám sát nghiêm việc bắt buộc
người dân đeo khẩu trang100%

Đóng cửa tất cả các khu chợ
dân sinh77%

Yêu cầu trường học các cấp
dạy và học qua mạng Internet84%

Áp dụng giờ giới nghiêm9PM 95%

Hạn chế việc di chuyển, đi lại
của người dân97%

Huy động quân đội và công an 
tham gia chống dịch96%

Phát thẻ cho phép đi chợ vào
một số ngày, giờ nhất định
trong tuần

96%

Ông/bà có ủng hộ các biện pháp sau một khi chính quyền tỉnh/thành phố của ông/bà
thực hiện Chỉ thị 16 để chống dịch và giảm thiểu các tác động của dịch không? (%)



Cảm nhận về thời điểm triển khai các biện pháp ứng phó
trong đợt dịch thứ 4

Thời điểm triển khai các biện pháp ứng phó của chính quyền
tỉnh/thành phố trong đợt dịch thứ 4(%)

69

12 19

Tỷ lệ người dân cho rằng các biện pháp ứng phó của chính quyền
tỉnh/thành phố trong đợt dịch thứ 4 là quá đột ngột (%)
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Nghe đến gói hỗ trợ (1)

Ông/bà đã bao giờ nghe tới ‘gói hỗ trợ 26 ngàn tỉ đồng’ 
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa?  (%)



Nghe đến gói hỗ trợ (2)
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hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa?  (%)



Đối tượng nhận hỗ trợ (1)

Hộ gia đình ông/bà có nhận được tiền từ ‘gói hỗ trợ 26 ngàn tỉ đồng’ không? (%)
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Đối tượng nhận hỗ trợ (2)

Hộ gia đình ông/bà có nhận được tiền từ ‘gói hỗ trợ 26 ngàn tỉ đồng’ không? (%)



Đánh giá về việc cấp phát tiền từ ‘gói hỗ trợ 26 ngàn tỉ đồng’

Nhận đủ số tiền hỗ trợ
theo chính sách đề ra (%)

Nhận được khoản hỗ trợ
kịp thời (%)

Thủ tục tiếp nhận khoản hỗ trợ
đơn giản (%)
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9 9

9
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10

13

46

21
33

Đúng Đúng phần nào Không đúng Không biết Có Không Không biết



Hỗ trợ từ các nguồn khác

Hộ gia đình ông/bà có nhận được hỗ trợ từ nguồn nào khác không? (%)

Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng

Hỗ trợ khác của Chính phủ

Họ hàng, người quen, bạn bè

Các tổ chức phi chính phủ , tổ
chức xã hội & tổ chức từ thiện

Các nhà từ thiện cá nhân

Khác

1

13

6

18

7

2

14%

25%

Ảnh: Duy Back



Tác động của việc giãn cách xã hội lên khả năng tiếp cận đồ ăn, 
thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu

Không nghèo32 20

Nghèo44 34

Đồng bằng sông Hồng12 9

Trung du và miền
núi phía Bắc12 6

Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền Trung

30 17

Tây Nguyên11 10

Đồng bằng sông
Cửu Long55 35

Đông Nam Bộ60 41

0-116 9

2-1040 26

11+ 
(TP HCM, 

BD, ĐN, LA)

62 41

010 7

128 15

239 23

356 35

4+57 48

Số ca nhiễm COVID-19

Số tháng giãn cách xã hội

Vùng miền

Nghèo

Khó khăn trong việc mua
đồ ăn, thực phẩm (%)

32% Khó khăn trong việc tiếp cận
các hàng hóa thiết yếu (%)

21%



Sử dụng dịch vụ hành chính công trong đợt dịch thứ 4

Kể từ thời điểm bùng phát đợt dịch thứ 4, ông/bà/người thân trong hộ gia đình
có làm thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ cá nhân (như giấy khai sinh, 
phiếu lý lịch tư pháp hoặc các giấy tờ tương tự không? (%)

23% người trả lời đã làm thủ tục hành
chính trong đợt dịch thứ 4

66% tại Bộ phận ‘một cửa’ ở 
xã/phường/thị trấn
17% tại Bộ phận ‘một cửa’ ở huyện/ 
quận
15% làm căn cước công dân tại cộng
đồng dân cư nơi họ đang sinh sống
o Bộ phận ‘một cửa’ của tỉnh/thành phố: 

4%

o Qua mạng, cổng dịch vụ công trực
tuyến địa phương: 3%
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Tình trạng khám, chữa bệnh trong đợt dịch thứ 4 và đánh giá của
người dân về các cơ sở y tế

30% người trả lời đã đi khám chữa bệnh
o 2% gặp vấn đề về sức khỏe liên quan

đến COVID-19

o 80% đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y 
tế công lập (bệnh viện tỉnh, huyện, trạm
y tế xã/phường)

o 40% phải nộp kết quả xét nghiệm
COVID-19 khi làm thủ tục đăng ký khám, 
chữa bệnh

o 7% phải làm thủ tục xin cấp giấy đi
đường trước khi đi khám chữa bệnh

Nhìn chung người trả lời có đánh giá tích
cực về chất lượng CSYT nơi họ đi khám, 
chữa bệnh

25

33 32
39

29 28 30 31
26

31 31 28 28 28

Đồ
ng

 b
ằn

g 
sô

ng
 H

ồn
g

Tr
un

g 
du

 v
à 

m
iề

n 
nú

i p
hí

a 
Bắ

c
Bắ

c 
Tr

un
g 

Bộ
 v

à 
Du

yê
n 

hả
i 

m
iề

n 
Tr

un
g

Tâ
y 

N
gu

yê
n

Đô
ng

 N
am

 B
ộ

Đồ
ng

 b
ằn

g 
sô

ng
 C

ửu
 L

on
g

0-
1

2-
10

11
+ 

(T
P 

HC
M

, B
D,

 L
A,

 Đ
N

) 0 1 2 3 4+

Vùng miền Số ca nhiễm COVID-19 Số tháng giãn cách

Kể từ thời điểm bùng phát đợt dịch thứ 4, ông/bà/người thân trong hộ gia đình
có đến các cơ sở y tế trong tỉnh/thành phố mình để khám, chữa bệnh không? (%)

5% những người không đi khám chữa bệnh
được do các chính sách hạn chế đi lại.



Tóm tắt các phát hiện về đánh giá của người dân

• Đa số NTL vẫn đánh giá cao mức độ hiệu quả trong việc ứng phó với COVID-19 của các cấp chính quyền, cho
dù tỉ lệ này thấp hơn năm 2020.

• NTL thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với hầu hết các biện pháp phòng, chống dịch. Đóng cửa chợ dân sinh và
trường học là các biện pháp ít được ủng hộ hơn.

• Về gói hỗ trợ 26 nghìn tỉ VNĐ: 

o Tỉ lệ người trả lời nhận tiền hỗ trợ còn thấp. Mức độ tiếp cận với gói hỗ trợ của người nghèo thấp hơn những người
giàu hơn họ.

o Thông tin về gói hỗ trợ chưa được phổ biến, tuyên truyền một cách hiệu quả và đầy đủ tới các nhóm yếu thế: người
dân tộc thiểu số, người sinh sống tại nông thôn, người nghèo ít nghe đến gói hỗ trợ hơn những nhóm còn lại.

o Những người đã nhận được tiền hỗ trợ đánh giá cao tính kịp thời và đúng như quy định. Tuy nhiên, nhiều người cho
rằng thủ tục tiếp nhận là chưa đơn giản.

• Hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, tổ thức/cá nhân làm từ thiện đóng vai trò quan trọng

• Dịch vụ hành chính công trực tuyến chưa được vận dụng trong đợt COVID-19 thứ 4

• Nhiều người phải nộp kết quả xét nghiệm COVID-19 mới được nhập viện khám, chữa bệnh. 



Lựa chọn và kỳ vọng của người dân
trong ứng phó với COVID-19



Ưu tiên của người dân: sức khỏe và kinh tế

b. “Nhà nước cần ưu tiên phát triển 
kinh tế, cho dù một tỷ lệ nhỏ dân số 
bị tổn vong vì COVID-19.”

Tỷ lệ người trả lời lựa chọn ưu tiên cứu người khỏi COVID-19 
cho dù phải hy sinh phát triển kinh tế (%)
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83%

a. “Ưu tiên cao nhất của Nhà nước hiện
nay là cứu người khỏi COVID-19 cho
dù phải hy sinh phát triển kinh tế” 

NTL ưu tiên cứu người
khỏi COVID-19 cho dù phải
hy sinh phát triển kinh tế



Ưu tiên của người dân: quy mô áp dụng giãn cách xã hội

Nguồn: https://ig.ft.com/coronavirus-lockdowns/

59

7

15

10

8

1

Với tình hình đợt dịch thứ 4 đang diễn ra, ông/bà ủng hộ biện
pháp ‘giãn cách xã hội’ ở quy mô nào? (%)

Bản đồ đo lường Chỉ số ứng phó theo hình thức giãn cách xã hội
của các chính phủ, theo nghiên cứu của Oxford

Toàn bộ khu dân cư nơi
có dịch

Không áp dụng nữa

Toàn bộ quận/huyện
nơi có dịch

Toàn quốc

Toàn bộ xã/phường/thị
trấn nơi có dịch

Toàn bộ tỉnh/thành phố
nơi có dịch



Sự ủng hộ của người dân: lao động di cư trở về địa phương

57%

NTL ủng hộ việc cho phép người
lao động quay trở về quê khi dịch
COVID-19 bùng phát
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Tóm tắt các phát hiện về kỳ vọng của người dân

• Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề về mặt kinh tế
bởi đại dịch, hầu hết người trả lời vẫn lựa chọn
ưu tiên cứu người khỏi COVID-19

• Đa số người trả lời ủng hộ việc áp dụng giãn
cách xã hội tại các khu dân cư nơi có dịch

• Hơn một nửa số người trả lời, đặc biệt là những
người thuộc nhóm trẻ tuổi hơn, thể hiện sự ủng
hộ tương đối cao với việc cho phép người lao 
động trở về quê khi dịch bùng phát

Ảnh: Haynie C.



Hàm ý chính sách và thực tiễn
cho thời gian tới



Hàm ý chính sách và thực tiễn

• Cảm nhận và sự ủng hộ của người dân cần được các cấp chính quyền xem xét kỹ lưỡng khi thiết 
kế các chính sách, biện pháp ứng phó trong thời gian tới. Sự tin tưởng của người dân là động lực 
quan trọng quyết định mức độ hiệu quả trong việc ứng phó với đại dịch của các cấp chính 
quyền.

• Cần tập trung triển khai gói hỗ trợ cho nhóm người nghèo, lao động không có tay nghề, lao 
động thời vụ, và người làm việc trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

• Hỗ trợ của cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội và các nhóm/cá nhân từ 
thiện trong thời gian dịch bệnh hoặc các khủng hoảng tương tự cần được coi trọng và chính thức 
ghi nhận. Việc đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận gói hỗ trợ sẽ giúp người dân nhận hỗ trợ kịp thời 
hơn.

• Các dịch vụ công trực tuyến cần được đánh giá lại và cải thiện nhằm đảm bảo tính thân thiện 
với người dùng, qua đó, khuyến khích người dân sử dụng các biện pháp không tiếp xúc trong quá 
trình làm việc với chính quyền.



Xin cảm ơn!
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